
  

DỰ KIẾN 
THỜI GIAN

TUẦN 9

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ  6

*PTVĐ: Bò theo hướng 
thẳng
*Trò chơi vận động: 
Ném bóng vào rổ 

*Âm Nhạc: Dạy hát " 
Đôi dép xinh"
*Trò chơi dân gian: Xỉa 
cá mè

*LQVH: Thơ "  Yêu 
mẹ"
*Trò chơi học tập: Bé 
tìm ghép đúng hình

*NBPB: Làm quen màu 
đỏ, màu xanh
*Trò chơi vận động: 
Bước qua vòng   

* Giáo dục lễ giáo: Biết 
chào hỏi lễ phép
*Trò chơi vận động: 
Ghép đôi bạn giày

Khối nhà trẻ từ 
18-24 tháng

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG MẦM NON ĐOM ĐÓM                                                                                    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                     

*Tạo Hình: Làm tranh 
sáng tạo
*Trò chơi vận động: 
Ghép đôi bạn giày

*MTXQ : Những trái cây 
bé thích
*Trò chơi vận động: Cò 
chẹp theo bàn chân

*MTXQ: Cơ thể bé lớn 
lên và khỏe mạnh
*Trò chơi học tập "Tìm 
những con bướm giống 
nhau"
*MTXQ: Bé ăn quả như 
thế nào?                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Trò chơi vận động: 
Cáo và Thỏ

GHI CHÚ

Khối nhà trẻ từ 
24-36 tháng

Khối mầm

Khối chồi

Khối lá

*LQVH: Truyện          " 
Thỏ con ăn gì"
*Trò chơi vận động: 
Chuyền quả

*LQVH: Truyện          " 
Thỏ con không vâng lời"
*Trò chơi vận động: 
Ném bóng vào ly

*Giáo dục kỹ năng: Gấp 
quần áo gọn gàng
*Thí nghiệm: Qủa có 
màu gì?

*LQVH: Truyện " Ba cô 
gái"
*Trò chơi học tập: Xúc 
xắc theo chữ cái 

*Âm Nhạc: Dạy vận 
động   " Vui đến trường"
*Trò chơi học tập: Tìm 
gắn nắp chai

* Giáo dục dinh dưỡng: 
Giới thiệu về các nhóm 
chất dinh dưỡng
*Trò chơi vận động: 
Nhền nhện giăng tơ

*LQVH: Thơ " Bé luôn 
nhẹ nhàng"
*Trò chơi vận động: 
Giả tiếng kêu con vật

*LQVT: Nhận biết khối 
cầu , khối trụ
*Trò chơi vận động: 
Ném bowling 

*PTVĐ: Lăn bóng cùng 
cô
*Trò chơi vận động: Ai 
về nhanh nhất 

*PTTC: Bật ra vào vòng
*Trò chơi vận động:  
Hái nấm cho mẹ

*PTTC: Tung bóng lên 
cao và bắt bóng
*Trò chơi vận động: 
Chạy nhanh về đích 

*PTTC: Bật tách khép 
chân 
*Trò chơi vận động: 
Kéo co

*NBTN: Nhận biết một 
số bộ phận trên cơ thể
*Trò chơi dân gian: Thả 
đĩa ba ba

*Tạo Hình: Trang trí bầu 
trời về đêm
*Trò chơi dân gian: 
Dung dăng dung dẻ 

*Tạo Hình: Vẽ vườn cây 
xanh
*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây

*Âm Nhạc: Dạy hát " Cu 
Tí lười"
*Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột

STT

1

2

3

4

5

Từ 
01/8=>05/8

NĂM HỌC : 2022- 2023
THÁNG 8: TỪ 01/08 ĐẾN 26/08/2022

Từ 
01/8=>05/8

Từ 
01/8=>05/8

Từ 
01/8=>05/8

Từ 
01/8=>05/8

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ



GHI CHÚ

TUẦN 10 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1
Từ 

08/8=>12/8

*PTVĐ: Ném vào đích
*Trò chơi vận động: Bật 
qua suối hái hoa

*LQVH: Thơ            " 
Bắp cải xanh"
*Trò chơi dân gian: Ù à 
ù ập

*Tạo Hình: " Di màu 
con cá"
*Trò chơi vận động: 
Đoàn tàu tí xíu

*HĐVĐV: Xâu vòng 
màu đỏ tặng mẹ
*Trò chơi vận động: 
Chong chóng quay

*Âm Nhạc: Dạy hát:  " 
Bé tập lái ô tô"
*Trò chơi vận động: 
Một đoàn tàu

2
Từ 

08/8=>12/8

*PTVĐ: Bò trong đường 
hẹp
*Trò chơi vận động: 
Tìm về đúng hình

*LQVH: Thơ            " 
Bạn mới"  
*Trò chơi dân gian: Chi 
chi chành chành      

*NBPB: Nhận biết bé 
trai, bé gái
*Trò chơi vận động: 
Viên bi kỳ diệu

*Giáo dục lễ giáo: Biết 
cảm ơn và xin lỗi
*Trò chơi vận động: Bé 
với cà kheo dây

*Tạo Hình: Vẽ tranh 
bằng màu nước
*Trò chơi dân gian: " 
Xỉa cá mè"

Khối nhà trẻ 24-
36 tháng

3
Từ 

08/8=>12/8

*PTTC: Nhảy xa về phía 
trước
*Trò chơi vận động: 
Lăn bóng theo đường 
thẳng

*Tạo Hình: Nặn đồ dùng 
gia đình
*Trò chơi dân gian: 
Kéo cưa lừa xẻ

*Âm Nhạc: Dạy hát " 
Bàn tay xinh"
*Trò chơi vận động: Bé 
với cà kheo dây

*LQVH: Thơ " Hai 
bông hoa" 
*Trò chơi vận động: 
Kéo co

*Giáo dục kỹ năng: Rèn 
bé tự mang giày dép và 
xếp gọn gàng
*Trò chơi học tập: Câu 
cá theo số lượng yêu cầu

Khối mầm

4
Từ 

08/8=>12/8

*PTTC: Bật chụm tách 
chân
*Trò chơi vận động: 
Nhảy qua vòng tìm số 
tương ứng

*LQVT: So sánh chiều 
cao của 2 đối tượng       
*Trò chơi vận động: 
Thả diều

*Âm Nhạc: Dạy hát    " 
Bé tập đánh răng"
*Trò chơi vận động: 
Chuyển bóng bằng thảm 
bitis

*LQVH: Truyện        " 
Đôi bạn tốt"
*Trò chơi dân gian: 
Oẳn tù tì

*MTXQ: Tìm hiểu về 
mây
*Trò chơi vận động: 
Cướp cờ Khối chồi

5
Từ 

08/8=>12/8

*PTTC: Đi nối bàn chân 
tiến lùi
*Trò chơi vận động: 
Khiêu vũ theo nhạc

*LQVT: Xác định phía 
trên dưới của đối tượng 
*Trò chơi vận động: 
Đua xe đạp

*MTXQ: Trường Mầm 
non thân yêu
*Trò chơi vận động: 
Gấp máy bay 

*LQVT: Xác định xa- 
gần của 2 đối tượng.
*Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

*Tạo Hình :  Cắt ngôi 
nhà từ các hình học 
*Trò chơi vận động: 
Quay dây Khối lá

Khối nhà trẻ 18-
24 tháng

DỰ KIẾN THỜI 
GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1
Từ 

15/8=>19/8

*PTVĐ: Bật tại chỗ
*Trò chơi vận động: 
Chuyền bóng qua đầu     

*Giáo dục dinh dưỡng 
và sức khỏe: Tập thói 
quen rửa tay trước và sau 
khi ăn
*Trò chơi dân gian: Xỉa 
cá mè 

*Tạo Hình: Nặn 
*Trò chơi học tập:    
Tìm màu vào ô thích hợp

*LQVH: Truyện        " 
Đôi dép"
*Trò chơi học tập: Câu 
cá theo màu yêu cầu

*HĐVĐV: " Tháo lắp 
vòng"
*Trò chơi vận động: 
Chân bé thế nào?

Khối nhà trẻ 18-
24 tháng

2
Từ 

15/8=>19/8

*PTVĐ: Tập đi theo hiệu 
lệnh của cô
*Trò chơi vận động: Bé 
chơi bóng rổ

*NBTN: Quan sát vườn 
trường trò chuyện về cây 
xanh
*Trò chơi dân gian: Nu 
na nu nống 

*Âm Nhạc: DH         " 
Lời chào buổi sáng"
*Trò chơi học tập:    
Tắm cho em bé

*Tạo Hình: Vẽ bánh xe
*Trò chơi vận động: 
Đua thú nhún

*NBPB: Nhận biết hình 
vuông, hình tròn
*Trò chơi vận động: 
Tìm chuồng cho thỏ con

Khối nhà trẻ 24-
36 tháng

3
Từ 

15/8=>19/8

*PTTC: Bò trườn về 
phía trước
*Trò chơi vận động: 
Khiêu vũ theo nhạc

*LQVT: So sánh Nhiều 
hơn - Ít hơn.
*Trò chơi dân gian: 
Oẳn tù tì

*NBTN: Những đồ dùng 
trong gia đình
*Trò chơi vận động: Bé 
tập lái ô tô 

*Âm Nhạc: DH         " 
Cả nhà thương nhau"
*Trò chơi học tập: Phân 
loại con vật theo nhóm

*Tạo Hình: Dán đèn 
giao thông 
*Trò chơi vận động: 
Kéo co Khối mầm

4
Từ 

15/8=>19/8

*PTTC: Đi trên ghế 
băng đầu đội túi cát
*Trò chơi vận động: 
Vượt chướng ngại vật

*Tạo Hình: Nặn cây 
nấm
*Trò chơi dân gian: 
Mèo đuổi chuột

*LQVH : Thơ " Bàn tay 
cô giáo"
*Thí nghiệm: 7 sắc cầu 
vồng

*Âm Nhạc: DH         " 
Vui đến trường"
*Trò chơi vận động: 
Ném bóng vào ô hình

*MTXQ: Làm quen với 
một số loại cây
*Trò chơi vận động: 
Về đúng nhà theo số Khối chồi

5
Từ 

15/8=>19/8

*PTTC: Đập và bắt bóng
*Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất

*MTXQ: Một số đồ 
dùng, đồ chơi của trường 
lớp
*Trò chơi dân gian: 
Rồng rắn lên mây

*Âm Nhạc: DH           " 
Trường mẫu giáo yêu 
thương"
*Thí nghiệm: Bình xịt 
ống hút

*LQVH : Thơ " Bé ơi"
*Trò chơi vận động: Đá 
bóng vào lưới

*Tạo Hình: 
*Trò chơi vận động 
Nhảy bao bố

Khối lá

GHI CHÚ
DỰ KIẾN THỜI 

GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

TUẦN 11



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1
Từ 

22/8=>26/8

*PTVĐ: Bò theo đường 
dích dắc
*Trò chơi vận động: 
Ném bowling

*Âm nhạc : Dạy hát " 
Trường chúng cháu là 
trường mầm non"
*Trò chơi dân gian: Chi 
chi chành chành

*Giáo dục kỹ năng: Bé 
xếp cặp, dép gọn gàng  
*Trò chơi vận động: Kết 
bạn theo nhóm

*LQVH : Thơ " Bà và 
cháu"
*Trò chơi vận động: Bé 
làm theo hành động của 
cô

*Tạo Hình: Nhận biết cá 
màu xanh , màu đỏ"
*Trò chơi vận động: Cá 
vàng bơi

Khối nhà trẻ 18-
24 tháng

2
Từ 

22/8=>26/8

*PTVĐ: Bật tách chụm 2 
chân
*Trò chơi vận động: 
Đội nào nhanh nhất      

*Tạo Hình: Dán quả táo
*Trò chơi dân gian: Tập 
tầm vông

*Âm nhạc : DH         " 
Qủa bóng" 
*Trò chơi vận động: 
Chạy đuổi theo cô

*Giáo dục dinh dưỡng 
và sức khỏe: Tập cho bé 
tự đi vệ sinh khi có nhu 
cầu
*Thí nghiệm: Điện thoại 
hộp giấy

*LQVH: Truyện     "  
Gấu con bị sâu răng" 
*Trò chơi học tập: 
Chiếc túi bí mật

Khối nhà trẻ 24-
36 tháng

3
Từ 

22/8=>26/8

*PTVĐ: Đập vào bóng
*Trò chơi vận động: 
Chạy nhanh lấy quà

*Tạo Hình: Nặn con thỏ
*Đồng dao: Bà còng đi 
chợ

*LQVT: So sánh to nhỏ
*Thí nghiệm: Hạt đậu 
đỏ nảy mầm

*MTXQ: Các PTGT 
quanh bé
*Trò chơi vận động: 
Câu cá cho bạn mèo

*Âm nhạc : DH         " 
Hoa bé ngoan " 
*Trò chơi  vận động: 
Cáo và thỏ

Khối mầm

4
Từ 

22/8=>26/8

*PTVĐ: Bật liên tục vào 
5 ô 
*Trò chơi vận động: 
Ném bóng qua vòng 

*LQVT: So sánh to hơn, 
nhỏ hơn
*Trò chơi dân gian: 
Dung dăng dung dẻ

*Âm nhạc : DH         " 
Trường chúng cháu là 
trường mầm non"
*Trò chơi vận động: 
Nhảy bao bố

*LQVH: Truyện       " 
Giọt nước tí xíu"
*Thí nghiệm:  Bong 
bóng thổi thần kỳ

*Tạo Hình: Làm tranh 
hột hạt
*Trò chơi  vận động: 
Cướp cờ

Khối chồi

5
Từ 

22/8=>26/8

*PTVĐ: Chạy và vượt 
qua chướng ngại vật
*Trò chơi vận động: Bò 
theo đường dích dắc hái 
hoa   

*Âm nhạc : Dạy vận 
động " Đi đường em 
nhớ"
*Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê 

*LQVH: Thơ " Cô dạy "
*Trò chơi học tập: Xúc 
xắc chữ cái

*MTXQ: Tìm hiểu một 
số nghề 
*Trò chơi vận động: Bắt 
cặp đi cùng nhau 

*Tạo Hình: Vẽ trường 
mầm non
*Thí nghiệm: Vật chìm - 
vật nổi

Khối lá

GHI CHÚ

TUẦN 12

DỰ KIẾN THỜI 
GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


